
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      

Số:             /BVTV- HTQT 
V/v mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói 

chanh leo xuất khẩu sang Trung Quốc 

         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

 Kính gửi: - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Gia Lai 

- Các Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 

 Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật (Chi cục) kiểm tra vùng trồng và cơ sở đóng gói chanh leo; và sau đó 

làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để đồng phê duyệt các mã 
số. Cục BVTV gửi kèm theo đây danh sách các vùng trồng và cơ sở đóng gói 
(CSĐG) đã được phê duyệt và đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau: 

1. Giao Chi cục thông báo bằng văn bản cho 19 vùng trồng và 01 cơ sở 

đóng gói có mã số đã được GACC phê duyệt biết để thực hiện công tác quản lý, 

giám sát theo qui định (danh sách tại Phụ lục 1,2 của công văn này). Chi cục có 

trách nhiệm hướng dẫn và giám sát các vùng trồng và cơ sở đóng gói có mã số 

tuân thủ đúng các quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu. Hàng năm, tiến 

hành giám sát và gửi báo cáo về Cục BVTV trước vụ thu hoạch ít nhất 30 ngày 

để Cục thông báo cho GACC. 

2. Các Chi cục kiểm dịch thực vật vùng chỉ thực hiện kiểm tra kiểm dịch 
thực vật đối với những lô hàng được đóng gói từ các vùng trồng và cơ sở đóng 

gói đã có mã số, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của Việt Nam và Trung 
Quốc. Cục sẽ thông báo danh sách cập nhật cho các Chi cục khi phía GACC phê 
duyệt. 

3. Đề nghị Chi cục hướng dẫn và giám sát đại diện vùng trồng thông tin 
công khai cho tất cả các hộ tham gia sản xuất trong vùng trồng biết về tình 
trạng phê duyệt và sử dụng mã số vùng trồng. 

Vậy, Cục BVTV thông báo để các Chi cục biết và thực hiện. Trong quá 
trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay về Cục BVTV 
(phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông, ĐT: 024.3857.0754 và Email: 

htqt.bvtv@mard.gov.vn) để kịp thời giải quyết ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Cục trưởng (để báo cáo); 
- Lưu VT, HTQT.(L); 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 



PHỤ LỤC 1 

Mã số vùng trồng chanh leo quả tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 

(Kem theo công văn số         /BVTV-HTQT ngày       tháng      năm 2022) 

STT Tên vùng trồng Tên tiếng anh Địa chỉ 
Thị 

trường 
Mã số 

Diện 

tích 

(ha) 

Loại 

quả 

1 
Công ty Cổ phần 

Nafoods Group 

Nafoods Group Joint 

Stock Company 

Xã Ia Pếch, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai  

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0064 18 

Chanh 

leo 

2 
Công ty Cổ phần 

Nafoods Group 

Nafoods Group Joint 

Stock Company 

Diên Phú, Ia Kênh, An 

Phú, Thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai  

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0065 36 

Chanh 

leo 

3 
Công ty Cổ phần 

Nafoods Group 

Nafoods Group Joint 

Stock Company 

Xã Gào và Bàu Cạn, 

huyện Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0066 26 

Chanh 

leo 

4 
Công ty TNHH 

MTV An Khánh 

An Khanh Company 

Limited 

Xã Trang, huyện Dak 

Doa, tỉnh Gia Lai  

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0067 53,82 

Chanh 

leo 

5 

Công ty TNHH 

XNK Hòa Lộc 

RR 

HOA LOC RR 

IMPORT EXPORT 

COMPANY 

LIMITED 

Xã Ia Boòng, Ia Vê, Ia 

Băng, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0068 16,55 

Chanh 

leo 

6 

Công ty TNHH 

XNK Hòa Lộc 

RR 

HOA LOC RR 

IMPORT EXPORT 

COMPANY 

LIMITED 

Xã Nghĩa Hưng, huyện 

Chư păh, Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0069 29,46 

Chanh 

leo 

7 
Công ty Cổ phần 

Nafoods Group 

Nafoods Group Joint 

Stock Company 

Xã Ia Pếch, huyện Ia 

Grai, Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0070 29,50 

Chanh 

leo 



STT Tên vùng trồng Tên tiếng anh Địa chỉ 
Thị 

trường 
Mã số 

Diện 

tích 

(ha) 

Loại 

quả 

8 
Công ty Cổ phần 

Nafoods Group 

Nafoods Group Joint 

Stock Company 

Xã Ia Hla, huyện Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0071 11,7 

Chanh 

leo 

9 
Công ty Cổ phần 

Nafoods Group 

Nafoods Group Joint 

Stock Company 

Xã Ia Hlốp, huyện Chư 

Sê, Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0072 11,8 

Chanh 

leo 

10 
Công ty TNHH 

MTV An Khánh 
An Khanh Company 

Limited 

Xã Trang, huyện Dak 

Doa, tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0073 30 

Chanh 

leo 

11 
Công ty TNHH 

MTV An Khánh 
An Khanh Company 

Limited 

Xã Tân Bình, huyện 

Dak Doa, Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0074 40 

Chanh 

leo 

12 

HTX NN VÀ DV 

Hùng Thơm Gia 

Lai 

Hung Thom Gia Lai 

Agricultural and 

Service Cooperative 

Xã Đak Ta Ley, huyện 

Mang Yang, Tỉnh Gia 

Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0075 11,2 

Chanh 

leo 

13 

HTX NN VÀ DV 

Hùng Thơm Gia 

Lai 

Hung Thom Gia Lai 

Agricultural and 

Service Cooperative 

Xã H'Ra, huyện Mang 

Yang, Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0076 10,5 

Chanh 

leo 

14 

HTX NN VÀ DV 

Hùng Thơm Gia 

Lai 

Hung Thom Gia Lai 

Agricultural and 

Service Cooperative 

Thị Trấn Kon Dơng, 

huyện Mang Yang, 

Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0077 10,7 

Chanh 

leo 

15 

HTX NN VÀ DV 

Hùng Thơm Gia 

Lai 

Hung Thom Gia Lai 

Agricultural and 

Service Cooperative 

Xã Đak Jơ Ta, huyện 

Mang Yang, Tỉnh Gia 

Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0078 12,3 

Chanh 

leo 

16 

HTX NN VÀ DV 

Hùng Thơm Gia 

Lai 

Hung Thom Gia Lai 

Agricultural and 

Service Cooperative 

Xã Đê Ar, huyện Mang 

Yang, Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0079 11,7 

Chanh 

leo 



STT Tên vùng trồng Tên tiếng anh Địa chỉ 
Thị 

trường 
Mã số 

Diện 

tích 

(ha) 

Loại 

quả 

17 

HTX NN VÀ DV 

Hùng Thơm Gia 

Lai 

Hung Thom Gia Lai 

Agricultural and 

Service Cooperative 

Thị trấn Chư Prông, 

huyện Mang Yang, 

Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0080 17,1 

Chanh 

leo 

18 

HTX NN VÀ DV 

Hùng Thơm Gia 

Lai 

Hung Thom Gia Lai 

Agricultural and 

Service Cooperative 

Thị trấn Chư Prông, 

huyện Mang Yang, 

Tỉnh Gia Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0081 10,5 

Chanh 

leo 

19 

Công ty TNHH 

MTV Nông 

nghiệp SeSan Gia 

Lai 

SESAN GIA LAI 

AGRICULTURAL 

ONE MEMBER 

CO.,LTD 

Xã Ia Boòng, huyện 

Chư Prông, Tỉnh Gia 

Lai 

Trung 

Quốc 
VN - GLOR - 0083 200 

Chanh 

leo 

 

  



PHỤ LỤC 2 

Mã số cơ sở đóng gói chanh leo quả tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 

(Kem theo công văn số         /BVTV-HTQT ngày       tháng      năm 2022) 

STT Tên cơ sở đóng gói Địa chỉ Thị trường Mã số Loại quả 

1 
Công ty TNHH MTV Nông 

nghiệp SeSan Gia Lai 

Lô C27-C28 Khu công nghiệp 

Diên Phú, Xã Diên Phú, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Trung Quốc 
VN- GLPH- 

022 
Chanh leo 
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